
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG – KHỐI 4 

TUẦN HỌC THỨ 17 (Từ ngày 29/12/2025 - Đến ngày 02/01/2026) 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

29/12 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 49 HĐTN SHDC: Kỉ niệm gia đình  

2  Tiếng Anh Revision 2 for Speaking Test  

3 113 Tiếng Việt Đọc: Nếu chúng mình có phép lạ MC 

4 114 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập về danh từ, động từ, tính từ Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 81 Toán Ôn tập phép cộng, phép trừ (T2) MC 

6 33 Rèn kĩ năng Dạy bù Khoa học: Động vật cần gì để sống? (T3) MC 

7  GDTC Thăng bằng di chuyển- Trò chơi “Lò cò tiếp sức”  

3 
 

30/12 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 115 Tiếng Việt Viết: Tìm hiểu cách viết thư Bảng phụ 

2 82 Toán Ôn tập phép cộng, phép trừ (T3) Bảng phụ 

3  Tiếng Anh Revision 3 for Speaking Test  

4  Song ngữ Toán song ngữ  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 17 Đạo đức Bảo vệ của công (T1) MC 

6  Khoa học Kiểm tra định kì môn Tiếng Anh Máy tính 

7     

4 
 

31/12 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 116 Tiếng Việt Đọc: Anh Ba (T1)  MC 

2 83 Toán Ôn tập hình học (T1) Bảng phụ 

3  Tiếng Anh The First Term Test  

4  Âm nhạc Ôn tập  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Tiếng Anh Speaking Test 1  

6 117 Tiếng Việt Đọc: Anh Ba (T2)  MC 

7     

5 
 

01/01 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1  Tiếng Việt   

2  Toán   

3  Tin học   

4  LS&ĐL HS NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Song ngữ   

6  HĐTN   

7  GDTC   

6 
 

02/01 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 118 Tiếng Việt Viết: Viết thư Bảng phụ 

2 119 Tiếng Việt Đọc mở rộng Bảng phụ 

3 84+85 Toán Ôn tập hình học (T2+3) (dạy gộp tiết do nghỉ Tết dương lịch) MC 

4  Mĩ thuật Mô hình khu bảo tồn thiên nhiên (T1)  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 34 Khoa học Chăm sóc cây trồng, vật nuôi (T1) MC 

6 33+34 LS&ĐL Ôn tập (dạy gộp tiết do nghỉ Tết dương lịch) Tranh ảnh 

7 51 HĐTN SHTCĐ: Ngày cuối tuần yêu thương Tư liệu 

                                                                                                         Số lượt sử dụng ĐD: 17  

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 
 

Việt Hưng, ngày 23 tháng 12 năm 2025 

KHỐI TRƯỞNG 

 
 

 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG – KHỐI 4 

TUẦN HỌC THỨ 18 (Từ ngày 05/01/2026 - Đến ngày 09/01/2026) 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

05/01 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 52 HĐTN SHDC: Biết ơn người thân  

2  Tiếng Anh Speaking Test 2  

3 120+121 Tiếng Việt Ôn tập tiết 1+2 (dạy gộp tiết do Thứ Ba 6/1 KTĐK môn Toán) MC 

4 122 Tiếng Việt Ôn tập tiết 3 Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 86 Toán Ôn tập đo lường (T1) MC 

6 87 Rèn kĩ năng Toán: Ôn tập đo lường (T2) (dạy bù tiết do 7/1 KTĐK môn TV)  

7  GDTC Kiểm tra, đánh giá cuối học kì 1  

3 
 

06/01 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1  Tiếng Việt Kiểm tra định kì môn Toán Phiếu 

2 88 Toán Ôn tập chung (T1) Bảng phụ 

3  Tiếng Anh Speaking Test 3  

4  Song ngữ Toán song ngữ  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 18 Đạo đức Ôn tập và kiểm tra học kì I MC 

6 35 Khoa học Ôn tập MC 

     

4 
 

07/01 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1  Tiếng Việt 
Kiểm tra định kì môn Tiếng Việt Phiếu 

2  Toán 

3  Tiếng Anh The First Term Speaking Test Correction  

4  Âm nhạc Kiểm tra định kì  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Tiếng Anh The First Term Test Correction  

6 123+124 Tiếng Việt Ôn tập tiết 4+5 (dạy gộp tiết do buổi sáng KTĐK môn TV) MC 

     

5 
 

08/01 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 125 Tiếng Việt Ôn tập tiết 6 MC 

2 89 Toán Ôn tập chung (T2)  Bảng phụ 

3  Tin học Ôn tập  

4 35 LS&ĐL Thiên nhiên vùng duyên hải miền Trung (T1) MC 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Song ngữ Khoa song ngữ  

6 53 HĐTN HĐGDTCĐ: Đồng hành bên nhau MC 

7  GDTC Sơ kết cuối học kì 1  

6 
 

09/01 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 126 Tiếng Việt Ôn tập tiết 7 Bảng phụ 

2 90 Toán Ôn tập chung (T3) Bảng phụ 

3 18 Công nghệ Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu (T1) MC 

4  Mĩ thuật Mô hình khu bảo tồn thiên nhiên (T2)  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 36 Khoa học Ôn tập MC 

6 36 LS&ĐL Thiên nhiên vùng duyên hải miền Trung (T2) Tranh ảnh 

7 54 HĐTN SHTCĐ: Những khoảnh khắc hạnh phúc Tư liệu 

  Số lượt sử dụng ĐD: 21 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 
 

Việt Hưng, ngày 23 tháng 12 năm 2025 

KHỐI TRƯỞNG 

 

 


